
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đồng Bảng, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SỐ 1 HÀ NỘI

0110564584

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không bao gồm động vật sống)

4620

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & VỆ SINH MÔI 
TRƯỜNG SỐ 1 HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI NUMBER ONE CONSTRUCTION 
& ENVIRONMENTAL CLEANING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA NOI CONSTRUCTION & ENVIRONMENTAL CLEANING 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961959456
Email: moitruong1hanoi@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, 
bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác; Ống, ống dẫn, 
khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...; Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, 
dụng cụ cầm tay khác.

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ kinh doanh rượu)

4711

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Bốc xếp hàng hóa 5224

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ  tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không)

5229

15. Vệ sinh chung nhà cửa 8121(Chính)

16. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường và cào tuyết;
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu

8129

17. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

18. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

19. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

20. Thu gom rác thải không độc hại 3811

21. Thu gom rác thải độc hại
(Loại trừ các loại pháp luật cấm)

3812
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3.000.000.000 VNĐ

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

23. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Loại trừ các loại pháp luật cấm)

3822

24. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: 
- Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị 
trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp 
cơ học, hoá học hoặc sinh học;
- Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, 
gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm 
hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học;
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, 
trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;
- Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;
- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường sắt 4211

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

32. Xây dựng công trình công ích khác 4229

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời.

4299

34. Phá dỡ
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4311

35. Chuẩn bị mặt bằng
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
ĐỨC TOÀN

Việt 
Nam

Xóm Đoài, Thôn 
Đồng Bảng, Xã Đồng 
Thái, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.500.000.000 83,333 001083006412

2 PHÙNG 
ĐỨC TUÂN

Việt 
Nam

Xóm Đoài, Thôn 
Đồng Bảng, Xã Đồng 
Thái, Huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 16,667 001079028770

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001083006412
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Đoài, Thôn Đồng Bảng, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Đoài, Thôn Đồng Bảng, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG ĐỨC TOÀN Nam

13/07/1983 Kinh Việt Nam

13/06/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/12/2023 đến ngày 07/01/2024


